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ĐH LTQLVHK10B
(TC-ĐH) 3

Xây dựng văn hóa cộng đồng
Thầy Dũng

Cô Thủy
Tiết 1-4
P402C

Xây dựng văn hóa cộng đồng
Thầy Dũng

Cô Thủy
Tiết 1-4
P402C

Xây dựng văn hóa cộng đồng
Thầy Dũng

Cô Thủy
Tiết 1-4
P402C

Nghỉ tự đào tạo

Dàn dựng chương trình nghệ
thuật

Vũ Thị Huyền
Nguyễn Thị Lan

Tiết 1- 4
Phòng 502C

  Tk 1

Dàn dựng chương trình nghệ
thuật

Vũ Thị Huyền
Nguyễn Thị Lan

Tiết 1- 4
Phòng 502C

  Tk 1

Dàn dựng chương trình nghệ
thuật

Vũ Thị Huyền
Nguyễn Thị Lan

Tiết 1- 4
Phòng 502C

  Tk 1

Dàn dựng chương trình nghệ
thuật

Vũ Thị Huyền
Nguyễn Thị Lan

Tiết 1- 4
Phòng 502C

  Tk 1

Thực tập cuối khóa
khoa làm kế hoạch gửi phòng

QLĐT theo dõi
Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Dự kiến thi kết thúc học phần
đối với lớp tốt nghiệp 2024

ĐH LTQLVHK11A
(CĐ-ĐH) 7

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ
thuật

Vũ Thị Huyền
Tiết 1- 4

  Tk 1
Bố trí học vào buổi tối

Quản lý hoạt động biểu diễn
nghệ thuật

Vũ Thị Huyền
Tiết 1- 4

  Tk 1
Bố trí học vào buổi tối

Quản lý hoạt động biểu diễn
nghệ thuật

Vũ Thị Huyền
Tiết 1- 4

  Tk 1
Bố trí học vào buổi tối

Quản lý hoạt động biểu diễn
nghệ thuật

Vũ Thị Huyền
Tiết 1- 4

  Tk 1

Dàn dựng chương trình nghệ
thuật

Vũ Thị Huyền
Nguyễn Thị Lan

Tiết 1- 4
Phòng 502C

  Tk 1

Dàn dựng chương trình nghệ
thuật

Vũ Thị Huyền
Nguyễn Thị Lan

Tiết 1- 4
Phòng 502C

  Tk 1

Dàn dựng chương trình nghệ
thuật

Vũ Thị Huyền
Nguyễn Thị Lan

Tiết 1- 4
Phòng 502C

  Tk 1

Dàn dựng chương trình nghệ
thuật

Vũ Thị Huyền
Nguyễn Thị Lan

Tiết 1- 4
Phòng 502C

  Tk 1

Thực tập cuối khóa
khoa làm kế hoạch gửi phòng

QLĐT theo dõi

Báo cáo tốt nghiệp
khoa làm kế hoạch gửi phòng

QLĐT theo dõi
Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Dự kiến thi kết thúc học phần
đối với lớp tốt nghiệp 2024

ĐH LTQLVHK11B
(TC-ĐH) 5

Kinh tế học văn hóa
Tiết 1 - 4
Cô Nga
  Tk 3

Kinh tế học văn hóa
Tiết 1 - 4
Cô Nga
  Tk 2

Quản lý nguồn nhân lực VH
Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Hòa
  Tk 2

Quản lý nguồn nhân lực VH
Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Hòa
  Tk 2

Quản lý nguồn nhân lực VH
Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Hòa
  Tk 2

Quản lý nguồn nhân lực VH
Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Hòa
  Tk 2

Xây dựng kế hoạch, dự án văn
hóa

Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Thủy

  Tk 2

Xây dựng kế hoạch, dự án văn
hóa

Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Thủy

  Tk 2

Xây dựng kế hoạch, dự án
văn hóa

Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Thủy

  Tk 2

Tư tưởng HCM
Tiết 1 - 4
Cô Thùy

Học   TK1

Tư tưởng HCM
Tiết 1 - 4
Cô Thùy

Học   TK1
Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học

phần

ĐH LTQLVHK12A
(CĐ-ĐH) 38

Quản lý di thiết chế văn hóa
Tiết 1 - 4
Cô Thủy

Thầy Hùng
  Tk 2

Đề nghị học bổ thêm sung tổi để
kịp tiến độ trước tuần 15

Quản lý di thiết chế văn hóa
Tiết 1 - 4
Cô Thủy

Thầy Hùng
  Tk 2

Đề nghị học bổ thêm sung tổi để
kịp tiến độ trước tuần 15

Quản lý nguồn nhân lực VH
Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Hòa
  Tk 2

Quản lý nguồn nhân lực VH
Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Hòa
  Tk 2

Quản lý nguồn nhân lực VH
Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Hòa
  Tk 2

Quản lý nguồn nhân lực VH
Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Hòa
  Tk 2

Xây dựng kế hoạch, dự án văn
hóa

Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Thủy

  Tk 2

Xây dựng kế hoạch, dự án văn
hóa

Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Thủy

  Tk 2

Xây dựng kế hoạch, dự án
văn hóa

Tiết 1 - 4
Cô Thục
Cô Thủy

  Tk 2

Quản lý di sản văn hóa
Tiết 1 - 4

Thầy Dũng
Cô Thảo

  Tk 2

Quản lý di sản văn hóa
Tiết 1 - 4

Thầy Dũng
Cô Thảo

  Tk 2

Quản lý di sản văn hóa
Tiết 1 - 4

Thầy Dũng
Cô Thảo

  Tk 2

Quản lý di sản văn hóa
Tiết 1 - 4

Thầy Dũng
Cô Thảo

  Tk 2

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học
phần

ĐH LTQLVHK12B
(TC-ĐH) 10

Văn hóa dân gian Việt Nam
Tiết 1 - 4

Cô Hoàng Kim Oanh
Cô Lê Thị Hương

  TK 3
Ghép lớp QLVH K12

Văn hóa dân gian Việt Nam
Tiết 1 - 4

Cô Hoàng Kim Oanh
Cô Lê Thị Hương

  TK 3
Ghép lớp QLVH K12

Văn hóa công sở
Tiết 1 - 4
Cô Hằng

  Tk 3

Văn hóa công sở
Tiết 1 - 4
Cô Hằng

  Tk 3

Văn hóa công sở
Tiết 1 - 4
Cô Hằng

  Tk 3

Nghỉ tự đào tạo

Tiến trình lịch sử
Tiết 1 - 4
Cô Hòa
  Tk 3

Tiến trình lịch sử
Tiết 1 - 4
Cô Hòa
  Tk 3

Tiến trình lịch sử
Tiết 1 - 4
Cô Hòa
  Tk 3

Nghỉ tự đào tạo
Tiếng anh
Tiết 1 - 4

  Tk 3

Tiếng anh
Tiết 1 - 4

  Tk 3

Tiếng anh
Tiết 1 - 4

  Tk 3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tiết 1 - 4

Cô Phạm Phượng
  Tk 3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tiết 1 - 4

Cô Phạm Phượng
  Tk 3

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học
phần

ĐH LTCTXHK10B
(TC - ĐH) 9

Xây dựng và quản lý dự án CTXH
Tiết 1 - 4
Cô Hoa
  TK 4

Xây dựng và quản lý dự án
CTXH

Tiết 1 - 4
Cô Hoa
  TK 4

Xây dựng và quản lý dự án
CTXH

Tiết 1 - 4
Cô Hoa
  TK 4

Xây dựng và quản lý dự án
CTXH

Tiết 1 - 4
Cô Hoa
  TK 4

CTXH với nhóm ma túy, mại
dâm HIV
Tiết 1 - 4

Cô Kim Dung, Thầy Nghĩa
P. 404C

Bố trí học các buổi tối

CTXH với nhóm ma túy, mại
dâm HIV
Tiết 1 - 4

Cô Kim Dung, thầy Nghĩa
P. 404C

Bố trí học các buổi tối

CTXH với nhóm ma túy, mại
dâm HIV
Tiết 1 - 4

Cô Kim Dung, thầy Nghĩa
P. 404C

Bố trí học các buổi tối

Thực tập cuối khóa
Khoa làm kế hoạch gửi phòng

QLĐT theo dõi
Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Dự kiến thi kết thúc học phần
đối với lớp tốt nghiệp 2024 Dự kiến thi kết thúc học

phần

ĐH LTCTXHK11A
(CĐ - ĐH)

học
11

Xây dựng và quản lý dự án CTXH
Tiết 1 - 4
Cô Hoa
  TK 4

Xây dựng và quản lý dự án
CTXH

Tiết 1 - 4
Cô Hoa
  TK 4

Xây dựng và quản lý dự án
CTXH

Tiết 1 - 4
Cô Hoa
  TK 4

Xây dựng và quản lý dự án
CTXH

Tiết 1 - 4
Cô Hoa
  TK 4

Chính sách xã hội
Tiết 1 - 4
 Cô Thục

  TK 4
Triển khai học 4 buổi tổi để đủ

4TC

Chính sách xã hội
Tiết 1 - 4
 Cô Thục

  TK 4

Chính sách xã hội
Tiết 1 - 4
Cô Thục
  TK 4

Nghỉ tự đào tạo

Phát triển cộng đồng
Tiết 1 - 4

Cô Kim  Dung
  TK 4

Bố trí dạy vào các buổi tối

Phát triển cộng đồng
Tiết 1 - 4

Cô Kim  Dung
  TK 4

Bố trí dạy vào các buổi tối

Phát triển cộng đồng
Tiết 1 - 4

Cô Kim  Dung
  TK 4

Bố trí dạy vào các buổi tối

Phát triển cộng đồng
Tiết 1 - 4

Cô Kim  Dung
  TK 4

Bố trí dạy vào các buổi tối

Đạo đức nghề nghiệp trong
CTXH

Tiết 1 - 4
Cô Thùy Dung

  TK 4

Đạo đức nghề nghiệp trong
CTXH

Tiết 1 - 4
Cô Thùy Dung

  TK 4

Đạo đức nghề nghiệp trong
CTXH

Tiết 1 - 4
Cô Thùy Dung

  TK 4

Thực hành CTXH nhóm
Tiết 1 - 4

Cô Kim Dung
  TK 4 học thêm các buổi trước

ngày 4/5 để kịp tiến độ

Dự kiến thi kết thúc học
phần

ĐH LTCTXHK12A
(CĐ - ĐH)

học
26

CTXH trong bệnh viên
Tiết 1 - 4

Cô Thùy Dung
  TK 5

CTXH trong bệnh viên
Tiết 1 - 4

Cô Thùy Dung
  TK 5

CTXH cá nhân
Tiết 1 - 4

Cô Thanh Hà
  TK 5

CTXH cá nhân
Tiết 1 - 4

Cô Thanh Hà
  TK 5

CTXH cá nhân
Tiết 1 - 4

Cô Thanh Hà
  TK 5

CTXH cá nhân
Tiết 1 - 4

Cô Thanh Hà
  TK 5

Thực hành CTXH cá nhân
Bộ môn xây dựng kế hoạch

XHH truyền thông đại chúng
và dư luận XH

Tiết 1 - 4
Thầy Trường

  TK 5

XHH truyền thông đại chúng
và dư luận XH

Tiết 1 - 4
Thầy Trường

  TK 5

XHH truyền thông đại chúng
và dư luận XH

Tiết 1 - 4
Thầy Trường

  TK 5

Nghỉ tự đào tạo

CTXH nhóm
Tiết 1 - 4

Cô Kim  Dung
  TK 5

Bố trí học các buổi tối

CTXH nhóm
Tiết 1 - 4

Cô Kim  Dung
  TK 5

Bố trí học các buổi tối

CTXH nhóm
Tiết 1 - 4

Cô Kim  Dung
  TK 5

Bố trí học các buổi tối

CTXH nhóm
Tiết 1 - 4

Cô Kim  Dung
  TK 5

Bố trí học các buổi tối

ĐH LTCTXHK12B
(CĐ - ĐH)

học
1

CTXH trong bệnh viên
Tiết 1 - 4

Cô Thùy Dung
  TK 5

CTXH trong bệnh viên
Tiết 1 - 4

Cô Thùy Dung
  TK 5

CTXH cá nhân
Tiết 1 - 4

Cô Thanh Hà
  TK 5

CTXH cá nhân
Tiết 1 - 4

Cô Thanh Hà
  TK 5

CTXH cá nhân
Tiết 1 - 4

Cô Thanh Hà
  TK 5

CTXH cá nhân
Tiết 1 - 4

Cô Thanh Hà
  TK 5

Thực hành CTXH cá nhân
Bộ môn xây dựng kế hoạch

XHH truyền thông đại chúng
và dư luận XH

Tiết 1 - 4
Thầy Trường

  TK 5

XHH truyền thông đại chúng
và dư luận XH

Tiết 1 - 4
Thầy Trường

  TK 5

XHH truyền thông đại chúng
và dư luận XH

Tiết 1 - 4
Thầy Trường

  TK 5

Tiếng anh
Tiết 1 - 4

  Tk 3

Tiếng anh
Tiết 1 - 4

  Tk 3

Tiếng anh
Tiết 1 - 4

  Tk 3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tiết 1 - 4

Cô Phạm Phượng
  Tk 3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tiết 1 - 4

Cô Phạm Phượng
  Tk 3

ĐH LTTT-TVK10B
(TC - ĐH) 17 Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Mạng máy tính 3
Tiết 1-4
P,505C

Ghép lớp TTTV K9 học cùng

Mạng máy tính 3
Tiết 1-4
P,505C

Ghép lớp TTTV K9 học cùng

Mạng máy tính 3
Tiết 1-4
P,505C

Ghép lớp TTTV K9 học cùng

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo
Dự kiến thi kết thúc học phần

đối với lớp tốt nghiệp 2024

ĐH LTTVTBTH11A
(CĐ - ĐH)

học
15

Tổ chức và quản lý hoạt động
TTTV

Tiết 1 - 4
Thầy Đạt

  TK 6

Tổ chức và quản lý hoạt động
TTTV

Tiết 1 - 4
Thầy Đạt

  TK 6

Tổ chức và quản lý hoạt động
TTTV

Tiết 1 - 4
Thầy Đạt

  TK 6

SP và dịch vụ thông tin
 thư viện
Tiết 1 - 4
Cô Nhung

  TK 6

SP và dịch vụ thông tin
 thư viện
Tiết 1 - 4
Cô Nhung

  TK 6

SP và dịch vụ thông tin
 thư viện
Tiết 1 - 4
Cô Nhung

  TK 6

Thực tập cuối khóa
khoa gửi kế hoạch phòng QLĐT

theo dõi

Báo cáo tốt nghiệp
khoa làm kế hoạch gửi phòng

QLĐT theo dõi
Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Dự kiến thi kết thúc học phần
đối với lớp tốt nghiệp 2024

ĐH LTTVTBTH11B
(TC - ĐH)

học
11

Tra cứu thông tin
Tiết 1-4

Cô Dương
  TK 7

Ghép lớp TTTV K9 học cùng

Tra cứu thông tin
Tiết 1-4

Cô Dương
  TK 7

Ghép lớp TTTV K9 học cùng

Tra cứu thông tin
Tiết 1-4

Cô Dương
  TK 7

Ghép lớp TTTV K9 học cùng

Người dùng tin
Tiết 1-4

Cô Hương
Nguyễn Trọng Phượng

  TK 7

Người dùng tin
Tiết 1-4

Cô Hương
Nguyễn Trọng Phượng

  TK 7

Người dùng tin
Tiết 1-4

Cô Hương
Nguyễn Trọng Phượng

  TK 7

Cơ sở CNTT
Tiết 1-4

Hoàng Anh Công, Trình Văn
ANh

  TK 7

Cơ sở CNTT
Tiết 1-4

Hoàng Anh Công, Trình Văn
ANh

  TK 7

Cơ sở CNTT
Tiết 1-4

Hoàng Anh Công, Trình Văn
ANh

  TK 7

Tư tưởng HCM
Tiết 1 - 4

Hoàng Anh Công, Trình Văn
ANh

Học   TK1

Tư tưởng HCM
Tiết 1 - 4
Cô Thùy

Học   TK1

TBDH ở trường tiểu học
Tiết 1-4

Bùi Thị Hậu
Hoàng Thị Thu Hằng

  TK 7

TBDH ở trường tiểu học
Tiết 1-4

Bùi Thị Hậu
Hoàng Thị Thu Hằng

  TK 7

TBDH ở trường tiểu học
Tiết 1-4

Bùi Thị Hậu
Hoàng Thị Thu Hằng

  TK 7

TBDH môn Địa lý
Tiết 1-4
Cô Hậu
  TK 7

TBDH môn Địa lý
Tiết 1-4
Cô Hậu
  TK 7

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học
phần

ĐH LTTVTBTH2A
(CĐ - ĐH)

học
30

Thư viện trường học
Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung
  TK 8

Thư viện trường học
Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung
  TK 8

Nghỉ tự đào tạo

Thư viện số
Tiết 1 - 4
Thầy Đạt

  TK 6

Thư viện số
Tiết 1 - 4
Thầy Đạt

  TK 6

Nghỉ tự đào tạo

Xử lý thông tin 1
Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung
  TK 8

Xử lý thông tin 1
Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung
  TK 8

Xử lý thông tin 1
Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung
  TK 8

TBDH khoa học tự nhiên 1
Tiết 1-4

Tào Ngọc Biên
Nguyễn Thị Phượng

  TK 8

TBDH khoa học tự nhiên 1
Tiết 1-4

Tào Ngọc Biên
Nguyễn Thị Phượng

  TK 8

TBDH khoa học tự nhiên 1
Tiết 1-4

Tào Ngọc Biên
Nguyễn Thị Phượng

  TK 8

Thông tin học đại cương
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
Nguyễn Trọng Phượng

  TK 10
Bố trí học các buổi tối ghép 2

lớp K12A,B + 12B VTLT

Thông tin học đại cương
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
Nguyễn Trọng Phượng

  TK 10
Bố trí học các buổi tối ghép 2

lớp K12A,B + 12B VTLT

Thông tin học đại cương
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
Nguyễn Trọng Phượng

  TK 10
Bố trí học các buổi tối ghép 2

lớp K12A,B + 12B VTLT

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học
phần

ĐH LTTVTBTH12B
(TC - ĐH)

học
15

Thư viện trường học
Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung
  TK 8

Thư viện trường học
Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung
  TK 8

Nghỉ tự đào tạo

Chủ nghĩa XHKH
Tiết 1-4
Cô Tình

  Tk9

Chủ nghĩa XHKH
Tiết 1-4
Cô Tình

  Tk9

Nghỉ tự đào tạo

Xử lý thông tin 1
Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung
  TK 8

Xử lý thông tin 1
Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung
  TK 8

Xử lý thông tin 1
Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung
  TK 8

Nghỉ tự đào tạo
Tiếng anh
Tiết 1 - 4

  Tk 3

Tiếng anh
Tiết 1 - 4

  Tk 3

Tiếng anh
Tiết 1 - 4

  Tk 3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tiết 1 - 4

Cô Phạm Phượng
  Tk 3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tiết 1 - 4

Cô Phạm Phượng
  Tk 3

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học
phần

ĐH LTVTLTK11A
(CĐ - ĐH)

học
5

ƯD CNTT trong công tác Văn thư
lưu trữ
Tiết 1-4

Đỗ Thị Hằng
  TK 10

ƯD CNTT trong công tác Văn
thư lưu trữ

Tiết 1-4
Đỗ Thị Hằng

  TK 10

ƯD CNTT trong công tác Văn
thư lưu trữ

Tiết 1-4
Đỗ Thị Hằng

  TK 10

Nghiệp vụ lưu trữ 2
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Nghiệp vụ lưu trữ 2
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Công tác VTLT trong các DN
Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy
  TK 29

Đề nghị học tối đủ  4TC

Công tác VTLT trong các DN
Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy
  TK 29

Đề nghị học tối đủ 4TC

Thực tập cuối khóa
khoa gửi kế hoạch phòng

QLĐT theo dõi

Báo cáo tốt nghiệp
khoa làm kế hoạch gửi phòng

QLĐT theo dõi
Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Dự kiến thi kết thúc học phần
đối với lớp tốt nghiệp 2024 Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

ĐH LTVTLTK11B
(TC - ĐH)

học
9

ƯD CNTT trong công tác Văn thư
lưu trữ
Tiết 1-4

Đỗ Thị Hằng
  TK 10

ƯD CNTT trong công tác Văn
thư lưu trữ

Tiết 1-4
Đỗ Thị Hằng

  TK 10

ƯD CNTT trong công tác Văn
thư lưu trữ

Tiết 1-4
Đỗ Thị Hằng

  TK 10

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Nghiệp vụ lưu trữ 1
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Học   tối để kịp tiến độ trước
ngày 4/5

Nghiệp vụ lưu trữ 1
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Học   tối để kịp tiến độ trước
ngày 4/5

Lý luận và phương pháp công
tác văn thư

Tiết 1-4
Tạ Thị Thủy

  TK 29

Lý luận và phương pháp công
tác văn thư

Tiết 1-4
Tạ Thị Thủy

  TK 29

Tư tưởng HCM
Tiết 1 - 4
Cô Thùy

Học   TK1

Tư tưởng HCM
Tiết 1 - 4
Cô Thùy

Học   TK1

Nghiệp vụ văn thư 2
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Nghiệp vụ văn thư 2
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Nghiệp vụ văn thư 2
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Nghiệp vụ văn thư 2
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học
phần

ĐH LTVTLTK12A
(CĐ - ĐH)

học
27

Tiêu chuẩn hóa trong công tác văn
thư lưu trữ

Tiết 1-4
Nguyễn Thị Nhung

  TK 30
GV trùng giờ nhiều đề nghị dạy

buổi tối

Tiêu chuẩn hóa trong công tác
văn thư lưu trữ

Tiết 1-4
Nguyễn Thị Nhung

  TK 30
GV trùng giờ nhiều đề nghị dạy

buổi tối

Tiêu chuẩn hóa trong công tác
văn thư lưu trữ

Tiết 1-4
Nguyễn Thị Nhung

  TK 30
GV trùng giờ nhiều đề nghị dạy

buổi tối

Lễ tân VP
Tiết 1-4

Lê Thị Bưởi
  TK 29

Lễ tân VP
Tiết 1-4

Lê Thị Bưởi
  TK 29

Nghiệp vụ lưu trữ 1
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Học   tối để kịp tiến độ trước
ngày 4/5

Nghiệp vụ lưu trữ 1
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Học   tối để kịp tiến độ trước
ngày 4/5

Lý luận và phương pháp công
tác văn thư

Tiết 1-4
Tạ Thị Thủy

  TK 29

Lý luận và phương pháp công
tác văn thư

Tiết 1-4
Tạ Thị Thủy

  TK 29

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Nghiệp vụ văn thư 2
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Nghiệp vụ văn thư 2
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Nghiệp vụ văn thư 2
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Nghiệp vụ văn thư 2
Tiết 1-4

Lê Thị Dương
  TK 10

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học
phần

ĐH LTVTLTK12B
(TC - ĐH)

học
16

Lưu trữ học
Tiết 1-4

Đỗ Thị Thu Hương
  TK 11

Lưu trữ học
Tiết 1-4

Đỗ Thị Thu Hương
  TK 11

Lưu trữ học
Tiết 1-4

Đỗ Thị Thu Hương
  TK 11

Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Tiết 1-4

Hoàng Kim Oanh
  TK 11

Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Tiết 1-4

Hoàng Kim Oanh
  TK 11

Nghỉ tự đào tạo

Cơ sở CNTT
Tiết 1-4

Hoàng Anh Công
  TK 7

Cơ sở CNTT
Tiết 1-4

Hoàng Anh Công
  TK 7

Cơ sở CNTT
Tiết 1-4

Hoàng Anh Công
  TK 7

Nghỉ tự đào tạo
Tiếng anh
Tiết 1 - 4

  Tk 3

Tiếng anh
Tiết 1 - 4

  Tk 3

Tiếng anh
Tiết 1 - 4

  Tk 3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tiết 1 - 4

Cô Phạm Phượng
  Tk 3

Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tiết 1 - 4

Cô Phạm Phượng
  Tk 3

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học
phần

GV lưu ý : Mỗi buổi dạy tính 4 tiết/ buổi, buổi sáng vào học 7h30; buổi chiều 13h30. Thực hiện vào các ngày thứ 7, Chủ nhật.

Lớp
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